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Hoạt động

	Tuần I
Từ 30-05/10/2024
	Tuần II
Từ 07 –12/10/2024
	Tuần III
Từ 14 -19/10/2024
	Tuần IV
Từ 21- 26/10/2024
	Tuần IV
Từ 28- 02/11/2024
	Lưu ý

	
Đón trẻ

	* Đón trẻ:
- Cô tươi cười ,ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ, nề nếp trẻ trên lớp. 
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến lớp, khuyến khích trẻ tự lựa chọn góc chơi yêu thích
- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình: Bàn tay mẹ, Ba ngọn nến lung linh, Nhà của tôi, Nhà mình rất vui…..
- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nội quy của lớp.
	

	


Thể dục sáng
	*Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng: Uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay...
* Khởi động: Đi các kiểu chân  theo nhạc nước ngoài với bài hát “ Hello song” 
* Trọng động:  
 - Tập bài Dân vũ: “Welleman”
 - Vận động cơ bản với bài hát “ Rise and shine”
* Hồi  tĩnh:  Vận động nhẹ nhàng với trò chơi “ Bạn thân”, sau đó xếp hàng đi vào lớp …

	

	


Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ tên trẻ và tính cách của trẻ. 
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể, về cách giữ gìn vệ sinh cho các bộ phận cơ thể luôn sạch và khỏe mạnh.
- Trò chuyện với trẻ về các nhu cầu của bản thân trẻ như nhu cầu được ăn, mặc, vui chơi và được yêu thương
- Trẻ kể tên những sở thích và khả năng của mình: Con thích làm gì? Ăn gì
- Trò chuyện với trẻ về nơi trẻ sống và những thành viên trong gia đình
- Trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong gia đình: Tên gọi,công dụng,đặc điểm....(MT 47)
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10, ngày Halloween...
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQCC

Làm quen chữ cái
 a, ă, â

	Âm nhạc
Dạy hát: Em bé khỏe, em bé ngoan 
+ Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ( Trịnh Công Sơn)
+ TCAN:Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	LQCC

Làm quen chữ cái 
e, ê

	Âm nhạc 
DH: Cây gia đình 
( Quỳnh Hợp)
(MT 80)
+NH: Niềm vui gia đình( Hoàng Vân)
+TCAN: Hãy làm theo tôi.
	LQCC

Ôn chữ cái đã học
o, ô, ơ, a, ă, â 

	

	
	Thứ 3
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng,số thứ tự trong phạm vi 6

	LQVT

Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Hoạt động

“ Trò chuyện sáng” 
“ Cô và trẻ cùng nói lời yêu thương gửi đến bà, đến mẹ, đến chị” 
	LQVT
Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
(MT38)

	LQVT

Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày
(MT: 35)
	

	
	Thứ 4
	Khám phá

Gia đình thân yêu 

	Khám phá 

Bé lớn lên như thế nào?

	Khám phá

Trò chuyện về ngày 20/10. 
	Khám phá 

Ước mơ của bé
	Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp
Dạy trẻ chào hỏi, lễ phép với người lớn tuổi và bạn bè. 

	

	
	Thứ 5
	Thể dục
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.( MT 2)
TCVĐ: Ném bóng vào rổ
	 Thể dục 
VDCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

	Thể dục 
VDCB: Bật xa 50cm, ném xa bằng 1 tay

	Thể dục 
VDCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ: Cáo và thỏ
	Thể dục
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến, lùi.
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân ( Đề tài)
	Văn học
Thơ: Đôi bàn tay bé (Đa số trẻ chưa biết)

	Tạo hình
Vẽ khu nhà của bé
( Đề tài)
	Văn học
Truyện: Bàn tay có nụ hôn
( Đa số trẻ chưa biết)
	Tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình ( Đề tài)
	

	
	Thứ 7
	Ôn lại các chữ cái đã học

	Hoat động trải nghiệm phòng Steam
	Ôn lại các số đã học từ 1-6
	Ôn các bài hát đã học
	Khám phá 
Mùa thu 

	

	Hoạt động
ngoài trời
	* Tuần 1:
* HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan sát cây đu đủ.
- Đi dạo, quan sát quang cảnh sân trường.
- Khám phá sự bốc hơi của nước.
- Quan sát vườn rau của trường.
-Giao lưu các TCVĐ cùng với lớp trong khối: Nhảy bao bố, Mèo đuổi chuột, chuyền trứng bằng thìa...
- Lao động vệ sinh vườn trường.  
* TCVĐ: 
- Chuyển trứng bằng thìa 
- Kéo co 
- Bật ô 
- Nhảy bật ô 
- Nhảy bao bố
* Chơi tự chọn: với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, lá cây ….
	* Tuần 2:
*HĐCĐ: 
- Quan sát vườn hoa.
- Cho trẻ quan sát vườn rau của trường. 
- Trò chuyện về công việc của cô giáo trong trường.
- Cho trẻ vệ sinh khuôn viên trường cùng cô: nhặt lá, nhặt cỏ...
- Trò chuyện về ích lợi của việc bảo vệ môi trường.
-  Giao lưu TCVĐ với các lớp trong khối:
*TCVĐ:  
- Mèo đuổi chuột
- Chuyền bóng
- Nhảy bật ô 
- Nhảy bao bố
- Lộn cầu vồng
- Chó sói xấu tính
*Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng, bóng, chơi cát, nước, lá cây, giấy….
	* Tuần 3:
* HĐCĐ: 
 - Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi.
- Cho trẻ hoạt động trải nghiệm thổi bong bóng xà phòng.
- Cho trẻ quan sát vườn hoa.
- Quan sát vườn rau. 
- Lao động vệ sinh vườn trường. 
* TCVĐ: 
- Nhảy bật ô
- Dung dăng dung dẻ
- Lộn cầu vồng
- Chuyền bóng
- Mèo đuổi chuột
*Chơi tự chọn:  với vật liệu thiên nhiên, chơi với giấy, vòng, bóng, hột hạt.
	* Tuần 4:
* HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan sát trang phục bạn trai, bạn gái. 
- Đi dạo, quan sát quang cảnh sân trường.
- Khám phá sự co giãn của dây chun. 
- Giao lưu các TCVĐ cùng với lớp trong khối: Nhảy bao bố, Mèo đuổi chuột, chuyền trứng bằng thìa...
- Lao động vệ sinh vườn trường.  
* TCVĐ: 
- Chuyển trứng bằng thìa 
- Kéo co 
- Bật ô 
- Nhảy bật ô 
- Nhảy bao bố
* Chơi tự chọn: với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, lá cây ….
	* Tuần 5:
* HĐCĐ:
- Cho trẻ quan bầu trời thời tiết. 
- Trò chuyện về ngôi nhà của bé.
- Làm thí nghiệm : Sự đổi màu của giấy ăn. 
- Giao lưu TCVĐ cùng các lớp trong khối: Kéo co, Cắp cua bỏ giỏ, Nhảy bao bố.
- Quan sát cây xoài
- Lao động vệ sinh vườn trường.  
*TCVĐ:
- Mèo đuổi chuột
- Nhảy bật ô 
- Kéo co
- Lộn cầu vồng
- Chuyền bóng
*Chơi tự chọn:
Với đồ chơi ngoài trời, vòng, phấn, lá cây.
	

	HĐG


	*Góc trọng tâm : Thực hành làm bánh mỳ kẹp bơ (T1), Xây ngôi nhà của bé ( T2)Trang trí bưu thiếp (T3 ), Bé làm ca sỹ (T4). Trang trí Halloween (T5). 
+ Lắp ghép: Lắp ghép nhà, hoa , cây xanh, khu vui chơi...
* Góc phân vai: 
-  Góc bán hàng: Bán các thực phẩm giầu chất dinh dưỡng : rau sạch, hoa quả, trứng..
+ Bán một số đồ dùng trong gia đình: Rau, củ quả, đồ gia dụng, đồ ăn....
- Nấu ăn: Hướng dẫn trẻ làm hoa quả dầm, nước ép,làm salats,làm nộm , trang trí bàn tiệc …..
* Góc âm nhạc: Bé tập làm ca sĩ
- Nghe hát và VĐMH theo nhạc các bài hát: Cả nhà thương nhau, Bà còng đi chợ trời mưa, Ba ngọn nến lung linh, Sinh nhật của em, Nhà mình rất vui, Tình thương bà cháu, Mẹ ơi có biết….
- Góc văn học- chữ viết : xem tranh ảnh , truyện thơ về chủ đề , làm sách truyện tự tạo, kể chuyện sáng tạo, tập diễn rối tay.Tìm các chữ cái đã học có trong các bài thơ, câu truyện, đồ , trang trí và cắt chữ cái tạo thành sổ tay chữ cái, tập sao chép tên của mình, ghép từ thành câu, sao chép từ...
*Góc học tập: phân loại đồ chơi theo 2, 3 dầu hiệu khác nhau, nêu điểm giống và khác nhau giữa các bạn trai – bạn gái. Chơi với các hình, tìm số lượng tương ứng….
*Góc tạo hình: Làm và trang trí thiếp tặng bà,tặng mẹ, là tranh hoa trên giấy nilon. Vẽ, tô màu theo ý thích , vẽ chân dung người thân trong gia đình, làm đồ dùng trang trí Halloween...
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng thổi màu, sử dụng màu nước, in, hình đồ bàn tay, rau củ quả tạo thành bức tranh.
- Cho trẻ vẽ tranh theo nhóm.
* Góc kỹ năng sống : Bé xâu vòng, đan nong mốt, chải tóc, buộc tóc cho mình và cho bạn…
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không nói chuyện đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Súc miệng nước muối sau ăn.
- Kể chuyện cho trẻ trước khi ngủ : Bàn tay có nụ hôn, Giấc mơ kỳ lạ... Cho trẻ nghe nhạc không lời, nhạc hát ru.
	

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ tập tô chữ a, ă,â. 
- Làm bài tập trong quyển LQVT.
- Cho trẻ giới thiệu về bản thân bé và gia đình ( MT 41) 
- Hướng dẫn trẻ tạo hình từ cốc giấy
- Trò chuyện với trẻ về một số món ăn và thực phẩm có lợi cho sức khỏe.
- Cùng cô và các bạn lao động vệ sinh lớp 
	- Dạy trẻ VĐTN:Cái mũi
-Làm bài tập trong vở TCHT 
- Cho trẻ quan sát các bạn trong lớp và nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng) (MT 65)
- Rèn trẻ kỹ năng súc miệng nước muối
- Dạy trẻ lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại (MT 48)
- Lao động vệ sinh trực nhật các góc trong lớp 

	- Cho trẻ tập tô chữ e,ê.
- Trò chuyện với trẻ một số loại thức ăn có hại cho sức khỏe và một số loại thức ăn tốt cho sức khỏe (MT 10)
- Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình bé 
- Dạy trẻ  quy tắc 5 ngón tay
- Lao động vệ sinh trong và ngoài lớp.
	- Cho trẻ tập tô chữ cái đã học. 
- Làm bài tập trong quyển LQVT.
- Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất. Biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa
- Tổ chức các hoạt động cho trẻ quan sát, trò chuyện nhận biết điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
 - Cùng cô và các bạn lao động vệ sinh lớp
	- Dạy trẻ bài hát : Nhà của tôi.
- Trò chuyện với trẻ về gia đình của mình: Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại (MT 64) 
- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày Halloween. 
- Dạy trẻ đọc bài thơ: Ngôi nhà
- Lao động vệ sinh trong và ngoài lớp
-Nhận xét nêu gương bé ngoan

	

	
	Thứ 6 hàng tuần liên hoan văn nghệ và nêu gương bé ngoan


	Chủ đề- sự kiện
	Gia đình thân yêu
	Bé lớn lên như thế nào?
	Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam
	Đồ dùng trong gia đình
	Ngày hội Halloween
	



                                                 





